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ĐỀ BÀI
Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 điểm)
Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của Men đen được gọi là: 
A. phương pháp lai phân tích.                                          B. phương pháp phân tích các thế hệ lai.
C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan.                 D. phương pháp tự thụ phấn.
Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây là không đúng với đậu Hà Lan? 
A. Tự thụ phấn chặt chẽ.                             B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.
C. Thời gian sinh trưởng khá dài.               D. Có nhiều cặp tính trạng tương phản.
Câu 3: Những phép lai nào sau đây là phép lai phân tích: 
	1. AA x Aa.	  3. Aa x aa.                     2. AA x aa.		    4. AA x AA
A: 1 và 2                  B: 2 và 3                  C: 3 và 4                    D: 1 và 4
Câu 4: Mục đích của phép lai phân tích là: 
A. Xác định tính trội lặn                                          B. Xác định kiểu gen của tính trạng trội
C. Xác định kiểu gen của tính trạng lặn                  D. Xác định tương quan trội lặn.
Câu 5: Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai AaBb x AaBb là:
A. 9:3:3:1                B. 3:3:1:1	              C. 1:1:1:1	             D. 9:6:3:1
Câu 6. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp?  
          A. AaBB  	        B. AAbb  	            C. AABB	              D. aabb
Câu 7. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen đồng hợp? 
A. AaBb  	       B. AABb	                      C. AAbb 	              D. aaBb	
Câu 8. Khi giao phấn giữa cây đậu Hà Lan thuần chủng có quả tròn, chín muộn trội hoàn toàn so với cây có quả dài, chín sớm thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là   
A. Quả tròn, chín sớm.      B. Quả dài, chín muộn.         C. Quả tròn, chín muộn.          D. Quả dài, chín sớm.
Câu 9. Trong tế bào sinh dưỡng bộ NST 2n = 8 là của loài nào?   
A. Tinh tinh               B. Đậu Hà Lan             C. Ruồi giấm            D. Người.
Câu 10. Bộ NST chứa tất cả các cặp NST tương đồng được gọi là: 
A. Bộ NST tương đồng        B. Bộ NST lưỡng bội            C. Bộ NST đơn bội	   D. Bộ NST kép.
Câu 11. Ở cải bắp 2n = 18, số gen liên kết tương ứng sẽ là.
A. 9                   B. 18                        C. 27                       D. 32
Câu 12. Nhiễm sắc thể giới tính không có chức năng nào sau đây? 
A. Mang gen quy định sự phát triển giới tính.
B. Mang gen quy định tính trạng thường liên kết với giới tính.
C. Di truyền giới tính
D. Kiểm soát hoạt động của các NST thường khác. 
Câu 13. Trình bày kết quả của quá trình nguyên phân? 
A. Từ một tế bào mẹ cho ra 4 tế bào con có bộ NST giống bộ NST của tế bào mẹ.
B. Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giảm đi một nữa
C. Từ một tế bào mẹ với 2n NST cho ra 4 tế bào con đều có n NST.
D. Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống bộ NST của tế bào mẹ 2n NST
Câu 14: Ở những loài sinh sản hữu tính trong quá trình phát sinh giao tử đực, mỗi tinh bào bậc I qua giảm phân cho ra bao nhiêu tinh trùng?
A. 4 tinh trùng.            B. 3 tinh trùng	      C. 2 tinh trùng.                 D. 1 tinh trùng.
Câu 15. Một hợp tử có bộ NST 2n =20 thực hiện nguyên phân. Khi ở kì giữa, hợp tử đó có bao nhiêu cromatit:    
1. 10              B. 20                  C. 40                      D. 80
Câu 16: Ý nghĩa của di truyền liên kết là:
A. Làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp    B. Chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau
C. Làm hạn chế biến dị tổ hợp                D. Cả B và C đều đúng 
Câu 17: Quá trình tự nhân đôi của ADN dựa theo nguyên tắc nào.
A. Nguyên tắc bổ sung                                                B. Nguyên tắc bán bảo toàn
C. Nguyên tắc di truyền                                              D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn 
Câu 18: Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên ADN là
A. C, H, O                  B. C, H, O, N                    C. C, H, O, N, P                     D. H, O, N, P 
Câu 19: Một phân tử ADN sau 3 lần tự nhân đôi tạo ra số phân tử ADN là
A. 2                      B. 4                      C. 6                     D. 8 
Câu 20: Đơn phân cấu tạo nên ARN là: 
	A. A, T, G, X        
	B. A, U, G, X          C. A và U           D. A, T, G, X, U


Câu 21: Trong quá trình hình thành mạch ARN các nucleotit trên mạch khuôn của ADN và môi trường nội bào liên kết với nhau theo NTBS: 
A. A-U, T-A; G-X; X-G     B. A-T, T-A; G-X; X-G     C. A-X, T-A; G-U; X-G      D. A-U, T-X; G-A; X-G
Câu 22: Cấu trúc bậc 1 của phân tử protein:
A. Gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau
B. Là hình dạng không gian ba chiều của protein
C. Là chuỗi axit amin tạo thành các vòng xoắn lò xo đều đặn
D. Là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin
Câu 23: Vì sao protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể? 
A. Vì protein tham gia vào nhiều chức năng cấu trúc       B. Vì protein xúc tác các quá trình trao đổi chất
C. Vì protein điều hoà các quá trình trao đổi chất             D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 24: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là:
A. Gen (1 đoạn ADN)  prôtêin  mARN → Tính trạng
B. Gen (1 đoạn ADN)  mARN  prôtêin → Tính trạng
C. Gen (1 đoạn ADN)  mARN  Tính trạng → Protein 
D. Gen (1 đoạn ADN)  Tính trạng  prôtêin → mARN
Phần II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. (2 điểm). Ở chó, lông ngắn là trội hoàn toàn so với lông dài. Cho chó lông ngắn thuần chủng lai với chó lông dài, thu được F1 gồm toàn chó lông ngắn. Cho chó lông ngắn F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2 như thế nào? Viết sơ đồ lai?
Câu 2. (1 điểm). Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1: 1?
Câu 3. (1 điểm). Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:  
 - A – T – G – X – T – A – G – T – X –               Hãy viết đoạn mạch bổ sung của nó.
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